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I-Kiểm tra đọc (3 điểm)
II-Kiểm tra đọc hiểu, luyện từ và câu (7 điểm) – Thời gian: 30 phút
Học sinh đọc thầm bài văn dưới đây và trả lời các câu hỏi.

Tình Yêu, Giàu Sang và sự Thành Công
Nhà nọ có hai vợ chồng và một cô con gái. Một hôm, có ba người đàn ông râu dài bạc trắng đến ngồi trước cửa nhà họ. Họ không hề quen ai trong số ba người này. Tuy nhiên vốn là những người tốt bụng, họ nói: “Chúng tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó.”
     
 - Ba chúng tôi không thể vào nhà ông cùng một lúc được. - Họ trả lời.

    
 - Sao lại thế? - Cả hai vợ chồng ngạc nhiên hỏi.

Một người giải thích: “Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Bây giờ xin các vị quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ được mời vào nhà.”

           - Tuyệt thật! - Người chồng vui mừng. - Đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu Sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải!

     Người vợ không đồng ý: “Thế tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể.” 

Hai vợ chồng tranh cãi nhau một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe bỗng lên tiếng đề nghị: “Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình tràn ngập tình yêu thương ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc.”

            - Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái. - Người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ. - Em hãy mời ngài Tình Yêu, đây là người khách chúng ta mong muốn.

Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: “Ai trong ba vị là thần Tình Yêu, xin mời hãy vào và trở thành khách của chúng tôi!”

Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo vị thần Tình Yêu.

Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: “Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông nói không thể vào cùng một lúc kia mà?”

Hai người cùng nhau trả lời: “Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ có một người khách được mời vào. Nhưng vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi đều vào. Bởi vì ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang".

                                                                                          

Theo Thi Anh
Dựa vào bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc hoàn thành các yêu cầu dưới đây:
Câu 1 (0,5 điểm): Trong câu chuyện có những vị thần nào?
     A. Tình Yêu, Giàu Sang, Thành Công          B. Tình Yêu             C. Hạnh Phúc   

Câu 2 (0,5 điểm): Tại sao khi được mời vào nhà, ba vị thần lại không vào?

A. Vì họ không đói.            B. Vì họ rất giàu.      C. Vì họ không thể vào cùng một lúc

Câu 3 (0,5 điểm): Mời vị thần Tình Yêu là ý kiến của ai?
     A. Người vợ                       B. Người con gái      C. Người chồng

Câu 4 (0,5 điểm): Theo suy nghĩ của người chồng thì Thần Giàu Sang sẽ ban cho gia đình những gì?

     A. Nhà to                              B. Xe hơi                        C. Tiền bạc và của cải

Câu 5 (1 điểm): Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
Câu 6 (0,5 điểm): Từ “hạnh phúc” trong câu: “Nhà mình tràn ngập tình yêu thương ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc.”thuộc từ loại nào?

A. Động từ                             B. Danh từ                               C. Tính từ             
Câu 7 (1 điểm): a) Viết 2 từ trái nghĩa với “hạnh phúc”. 
.............................................................................................................................................
b) Viết 2 từ đồng nghĩa với “tranh cãi”.
.............................................................................................................................................
Câu 8 (0,5 điểm): Chủ ngữ trong câu: “Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà.” là:
A. Thần Tình Yêu        B. Thần Tình Yêu đứng dậy       C. Đứng dậy và đi vào ngôi nhà.
Câu 9 (1 điểm): Tìm cặp quan hệ từ trong câu: “Bởi vì ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang ".

 (Viết câu trả lời của em):..................................................................................................
Câu 10 (1 điểm): Đặt ba câu có từ con theo yêu cầu sau: 

a) con là danh từ: ........................................................................................................

b) con là tính từ: .........................................................................................................

c) con là đại từ: ..........................................................................................................
-----Hết-----
	Trường Tiểu học Cẩm Đông

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2023 – 2024
MÔN: Tiếng Việt -  LỚP  5 (Phần viết)


I. Chính tả: 20 phút.
Cái rét vùng núi cao
Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến sớm.

Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn, nước chảy dưới phần ngầm của lớp đá cuội trắng trơ. Gió từ trong khe núi ùa ra, mang theo hơi lạnh đến ghê người của đá và lá cây lúa. Thân ngải đắng bắt đầu khô lại, rễ bám chặt lấy lớp đất chai cứng và ngả sang màu nâu đen vì sương muối. Nhiều ngày, nhiều tuần, có khi cả tháng trời không có nắng, giữa tuần trăng đêm cũng chỉ lờ mờ.











         (Theo Vũ Nam)

II. Tập làm văn: 35 phút.
Đề bài: Trong cuộc sống, có rất nhiều người để em trân trọng, quý mến và noi theo. Em hãy tả một người mà em yêu quý nhất.

-----Hết-----
	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG


	HƯỚNG DẪN CHẤM
 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học: 2023 – 2024
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)



I- PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thầm thành tiếng: (3 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	0,5 điểm

	2
	C
	0,5 điểm

	3
	B
	0,5 điểm

	4
	C
	0,5 điểm

	5
	Câu chuyện muốn nói với em điều:
 Hãy luôn sống trong tình yêu thương lẫn nhau. Nơi đâu tràn ngập tình yêu thương ấm áp, nơi đó sẽ tràn đầy hạnh phúc, giàu sang và thành công.
	1 điểm

	6
	B
	0,5 điểm

	7
	HS tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa phù hợp

Ví dụ:

a) bất hạnh, đau khổ,...
b) Tranh luận, bàn luận,…
	Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

	8
	A
	0,5 điểm

	9
	Cặp quan hệ từ là: Bởi vì…. thì
	1 điểm

	10
	HS đặt được câu để phân biệt danh từ, tính từ, đại từ.
Ví dụ: 

a) Con tôi giỏi quá! 
b)  Sông con chảy vào sông cái.

c)  Mẹ ơi, mẹ cho con đi chơi nhé!
	Mỗi câu đúng được 0,25 điểm; Trình bày câu đúng  0,25 điểm


II/- KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Chính tả:  (Nghe – viết) (2 điểm) 

- Tốc độ đạt yêu cầu (khoảng 95 chữ/ 15 phút); chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm 

2. Tập làm văn: (8 điểm)

	Bố cục
	Mức độ
	Điểm

	Mở bài

 (1 điểm)
	Giíi thiÖu vÒ người mình yêu quý một cách ấn tượng nhất, theo c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiếp.
	1,0 điểm

	Thân bài

 (4 điểm)
	Nội dung (1,5 điểm)
	Đúng yêu cầu đề.
	0,25 điểm

	
	
	- T¶ được những chi tiÕt về hình dáng như tuổi tác, tầm vóc, khuôn mặt cña  người đó
	0,5 điểm

	
	
	- T¶ được những chi tiÕt về ho¹t ®éng, tÝnh t×nh  cña  người đó qua cử chỉ, mối quan hệ với mọi người.
	0,75 điểm



	
	Kĩ năng (1,5 điểm)
	- Bố cục bài viết đủ 3 phần MB-TB-KB
	0,5 điểm

	
	
	Sắp xếp ý hợp lí; diễn đạt mạch lạc, rõ ràng, các ý chặt chẽ.
	0,5 điểm

	
	
	Sử dụng biện pháp nghệ thuật hợp lí (so sánh, nhân hóa), dùng từ ngữ sinh động, dí dỏm….
	0,5 điểm

	
	Cảm xúc (1 điểm)
	Lời văn tự nhiên có cảm xúc, tình cảm chân thật. với đồ dùng được tả.
	1 điểm

	Kết bài

 (1 điểm)
	- Nêu được cảm nghĩ của mình về người được tả.
	0,5 điểm

	
	- Kết bài mở rộng, nêu được những đánh giá,  ấn tượng tốt về người đó, bài học tấm gương em học tập từ người đó trong cuộc sống.
	0,5 điểm

	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	Chữ viết đúng cỡ chữ, đều, đẹp; bài viết không có lỗi chính tả.
	0,5 điểm

	Dùng từ, đặt câu
(0,5 điểm)
	Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác. Diễn đạt câu trôi chảy.
	0,5 điểm

	Sáng tạo

(1 điểm)
	- Bài văn thể hiện được sự sáng tạo qua cách viết như sử dụng từ ngữ, hình ảnh gợi tả, gợi cảm, đan xen tả hình dáng, tính tình hoạt động, bộc lộ cảm xúc, thể hiện rõ cái riêng, đặc sắc, chân thực của người viết về người yêu quý.
	1 điểm


*Bài viết đạt điểm 8 phải là bài thể hiện được cảm xúc khi miêu tả, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp và không mắc lỗi chính tả.

-----Hết-----
